
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.1

2.H19-

240502-

0038

Nguyễn 

Huỳnh 

Mỹ 

Duyên

2722849

77

891 Bùi Hữu 

Nghĩa, khu phố 

Đồng Nai, 

phường Hóa 

An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY 

TẠI TỈNH 

ĐỒNG NAI - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 1219

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

6812//GPP 07/05/2024 07/05/2027

2

000.00.1

2.H19-

240502-

0033

Ngô thị 

mỹ duyên

1917628

17

147C CMT8, 

phường Hòa 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY 

- NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 258

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

4067///GPP 07/05/2024 07/05/2027
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

000.00.1

2.H19-

240416-

0009

PHÙNG 

THỊ 

HỒNG 

THẮM

4418100

5724

90, đường 

Nguyễn Thông, 

KP 3, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Nhã 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9339/GPP 07/05/2024 07/05/2027

4

000.00.1

2.H19-

240312-

0008

LÊ THỊ 

HẠNH

0381900

24250

16Đ, tổ 14, KP 

2, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Nhân 

Huyền

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9338/GPP 07/05/2024 07/05/2027

5

000.00.1

2.H19-

240404-

0007

ĐINH 

THỊ 

MINH

0371920

11349

E284, tổ 9, KP 

5A, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Minh 

Ngân

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9337/GPP 07/05/2024 07/05/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

000.00.1

2.H19-

240417-

0012

Hồ Kim 

Hương

3413503

61

Tổ 31, khu phố 

7, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Như 

Ý 5

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9336/GPP 07/05/2024 07/05/2027

7

000.00.1

2.H19-

240402-

0031

HOÀNG 

HỮU 

HIỆU

3008502

6705

1194, Hẻm 

1423, đường 

Bùi Văn Hòa, 

KP Vườn Dừa, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hồng 

Đức

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9335/GPP 07/05/2024 07/05/2027

8

000.00.1

2.H19-

240424-

0031

Võ Thị 

Hiển

2712817

07

Đường Đinh 

Quang Ân, tổ 

24, KP Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Minh 

Tân 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9334/GPP 07/05/2024 07/05/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

000.00.1

2.H19-

240415-

0012

Linh 

Khánh 

Nhi

0661930

19627

219/144, tổ 25, 

KP Long Đức 1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Bảo 

Ngọc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9333/GPP 07/05/2024 07/05/2027

10

000.00.1

2.H19-

240415-

0029

Trần 

Trương 

Minh 

Uyên

2723346

02

A18, tổ 7, KP 9, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Dung 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9332/GPP 07/05/2024 07/05/2027

11

000.00.1

2.H19-

240328-

0049

Nguyễn 

Thị Yến

0403000

24529

Số 3715, ấp 

Chiến Thắng, xã 

Bảo Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Yến 

Linh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9331/GPP 07/05/2024 07/05/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

12

000.00.1

2.H19-

240504-

0005

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Trang

2716519

29

Tổ 8, KP6, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 2260

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

844///GPP 07/05/2024 07/05/2027

13

000.00.1

2.H19-

240425-

0014

Nguyễn 

Văn Tâm

2720337

91

2224 Quốc lộ 

1A, ấp 4, xã 

Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Như 

Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3378///GPP 07/05/2024 07/05/2027

14

000.00.1

2.H19-

240416-

0003

Lê Thị 

Hường

2724873

37

20/C3, tổ 10, 

KP11, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Xuân 

Thương Phát

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6312//GPP 07/05/2024 07/05/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

000.00.1

2.H19-

240402-

0020

Lại Thị 

Phương 

Thảo

2716870

14

Ấp 2A, xã Xuân 

Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Thảo

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

803///GPP 07/05/2024 07/05/2027

16

000.00.1

2.H19-

240328-

0042

Võ Thị 

Bảy

2721001

66

420, ấp Gia 

Lào, xã Suối 

Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Long Nhi

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2115//GPP 07/05/2024 07/05/2027

17

000.00.1

2.H19-

240328-

0041

Phạm 

Thị 

Ngọc 

Diễm

2725430

97

Số nhà 2087, ấp 

5, xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phạm Diễm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6208//GPP 07/05/2024 07/05/2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

18

000.00.1

2.H19-

240328-

0043

Lê Thị 

Thu 

Trang

2760177

26

Ấp Thọ Chánh, 

xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Quỳnh Giao

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

 (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6212//GPP 07/05/2024 07/05/2027

19

000.00.1

2.H19-

240313-

0006

Phạm 

Thị 

Phượng

2724995

82

19/118, tổ 8, KP 

1, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thanh Kiên

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6288//GPP 07/05/2024 07/05/2027

Tổng cộng: 19 cơ sở (08 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 09 cơ sở cấp mới, 02 cơ sở cấp điều chỉnh)
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